
TRƯỜNG THCS PHỔ VĂN
THỨ TIẾT 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C

HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN CC CC CC CC CC CC CC

THÚY HẰNG KHÊ OANH DIỄM HÒA NHỊ NGUYỆT VÂN HOA TRANG CÚC HƯƠNG

KHTN TIN TOÁN ANH VĂN TOÁN VĂN TOÁN SINH ANH M.THUẬT HÓA GDCD

HOA NGUYỆT HẰNG ĐẠT HỒNG TẨN DƯƠNG OANH NHỊ HÒA VÂN CÚC HƯƠNG

KHTN VĂN C.NGHỆ TIN KHTN ANH ANH VĂN ĐỊA SINH ANH SỬ TOÁN

HOA HỒNG THÚY DIỄM CÚC HÒA KHÊ DƯƠNG TRÌNH NHỊ TRANG HÙNG TƯ

TOÁN KHTN ANH LS&ĐL(ĐỊA) NT(Â.NHẠC) VĂN TOÁN SỬ TOÁN VĂN TOÁN GDCD HÓA

HẰNG HOA KHÊ TRÌNH VÂN HỒNG OANH HÙNG TẨN DƯƠNG TƯ HƯƠNG CÚC

ANH TOÁN KHTN TOÁN LS&ĐL(ĐỊA) VĂN SINH ANH VĂN SỬ ĐỊA TOÁN M.THUẬT

KHÊ HẰNG HOA OANH TRÌNH HỒNG NHỊ HÒA DƯƠNG HÙNG HƯƠNG TƯ VÂN

VĂN ANH GDĐP ANH VĂN KHTN ĐỊA M.THUẬT HÓA TOÁN GDCD SINH C.NGHỆ

NGA KHÊ HÙNG ĐẠT HỒNG CÚC TRÌNH TÙNG HOA TẨN HƯƠNG LÀNH DÂN

VĂN NT(Â.NHẠC) LS&ĐL(SỬ) VĂN GDCD KHTN C.NGHỆ ĐỊA M.THUẬT TOÁN LÝ ANH SINH

NGA VÂN HÙNG HỒNG HƯƠNG CÚC LOAN TRÌNH TÙNG TẨN DÂN TRANG LÀNH

LS&ĐL(ĐỊA) GDĐP ANH VĂN ANH GDCD HÓA GDCD Â.NHẠC C.NGHỆ HÓA LÝ ANH

TRÌNH HÙNG KHÊ HỒNG HÒA HƯƠNG HOA TÙNG VÂN LOAN CÚC DÂN TRANG

NT(Â.NHẠC) LS&ĐL(ĐỊA) VĂN KHTN TOÁN ANH ANH HÓA SỬ GDCD SINH VĂN LÝ

VÂN TRÌNH HỒNG CÚC TẨN HÒA KHÊ HOA HÙNG TÙNG LÀNH NGA DÂN

ANH NT(M.THUẬT) VĂN KHTN TOÁN LS&ĐL(ĐỊA) SỬ Â.NHẠC ANH HÓA ANH ĐỊA VĂN

KHÊ TÙNG HỒNG CÚC TẨN TRÌNH HÙNG VÂN HÒA HOA TRANG HƯƠNG NGA

SHTCĐ. SHTCĐ. SHTCĐ. SHTCĐ. SHTCĐ. SHTCĐ. SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ

THÚY HẰNG KHÊ OANH DIỄM HÒA NHỊ NGUYỆT VÂN HOA TRANG CÚC HƯƠNG

TIN TOÁN KHTN GDCD C.NGHỆ ANH VĂN TOÁN TOÁN Â.NHẠC VĂN HÓA ĐỊA

NGUYỆT HẰNG HOA TRÌNH THÚY HÒA DƯƠNG OANH TẨN VÂN NGA CÚC HƯƠNG

KHTN ANH TOÁN NT(Â.NHẠC) TIN C.NGHỆ TOÁN SINH TOÁN VĂN VĂN ANH HÓA

HOA KHÊ HẰNG VÂN DIỄM THÚY OANH NHỊ TẨN DƯƠNG NGA TRANG CÚC

TOÁN KHTN TIN LS&ĐL(ĐỊA) KHTN TOÁN TOÁN ANH VĂN SINH TOÁN VĂN ANH

HẰNG HOA NGUYỆT TRÌNH CÚC TẨN OANH HÒA DƯƠNG NHỊ TƯ NGA TRANG

LS&ĐL(SỬ) KHTN GDCD TOÁN KHTN TOÁN -x- -x- -x- -x- ANH TOÁN VĂN

DƯƠNG HOA TRÌNH OANH CÚC TẨN -x- -x- -x- -x- TRANG TƯ NGA

C.NGHỆ VĂN LS&ĐL(ĐỊA) ANH TOÁN KHTN SINH VĂN SỬ M.THUẬT VĂN LÝ TOÁN

THÚY HỒNG TRÌNH TRANG TẨN CÚC NHỊ DƯƠNG HÙNG TÙNG NGA DÂN TƯ

UBND THỊ XÃ ĐỨC PHỔ THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06/9/2022
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VĂN C.NGHỆ VĂN KHTN LS&ĐL(SỬ) LS&ĐL(ĐỊA) M.THUẬT VĂN SINH TOÁN LÝ ANH TOÁN

NGA THÚY HỒNG CÚC HÙNG TRÌNH TÙNG DƯƠNG NHỊ TẨN DÂN TRANG TƯ

TOÁN LS&ĐL(ĐỊA) NT(M.THUẬT) TOÁN ANH VĂN SỬ HÓA LÝ VĂN VĂN ĐỊA SINH

HẰNG TRÌNH TÙNG OANH HÒA HỒNG HÙNG HOA DÂN DƯƠNG NGA HƯƠNG LÀNH

TOÁN GDCD NT(Â.NHẠC) TOÁN VĂN NT(M.THUẬT) HÓA ANH C.NGHỆ VĂN SỬ VĂN LÝ

HẰNG TRÌNH VÂN OANH HỒNG TÙNG HOA HÒA LOAN DƯƠNG HÙNG NGA DÂN

GDCD LS&ĐL(SỬ) KHTN LS&ĐL(SỬ) VĂN NT(Â.NHẠC) GDCD C.NGHỆ ANH LÝ SINH VĂN ĐỊA

TRÌNH DƯƠNG HOA HÙNG HỒNG VÂN TÙNG LOAN HÒA DÂN LÀNH NGA HƯƠNG

NT(M.THUẬT) TOÁN KHTN VĂN GDCD LS&ĐL(SỬ) Â.NHẠC LÝ VĂN ĐỊA TOÁN SINH VĂN

TÙNG HẰNG HOA HỒNG HƯƠNG HÙNG VÂN DÂN DƯƠNG TRÌNH TƯ LÀNH NGA

KHTN TOÁN VĂN GDCD NT(M.THUẬT) GDCD LÝ SỬ VĂN ANH TOÁN M.THUẬT VĂN

HOA HẰNG HỒNG TRÌNH TÙNG HƯƠNG DÂN HÙNG DƯƠNG HÒA TƯ VÂN NGA

GDĐP ANH LS&ĐL(ĐỊA) KHTN ANH VĂN VĂN TOÁN TOÁN HÓA VĂN C.NGHỆ TOÁN

HÙNG KHÊ TRÌNH CÚC HÒA HỒNG DƯƠNG OANH TẨN HOA NGA DÂN TƯ

ANH VĂN TOÁN NT(M.THUẬT) LS&ĐL(ĐỊA) KHTN VĂN TOÁN HÓA TOÁN C.NGHỆ VĂN SỬ

KHÊ HỒNG HẰNG TÙNG TRÌNH CÚC DƯƠNG OANH HOA TẨN DÂN NGA HÙNG

VĂN VĂN TOÁN C.NGHỆ TOÁN TIN ANH VĂN ANH SỬ HÓA TOÁN ANH

NGA HỒNG HẰNG THÚY TẨN DIỄM KHÊ DƯƠNG HÒA HÙNG CÚC TƯ TRANG

LS&ĐL(ĐỊA) KHTN ANH VĂN KHTN TOÁN TOÁN SINH GDCD ANH ĐỊA TOÁN VĂN

TRÌNH HOA KHÊ HỒNG CÚC TẨN OANH NHỊ TÙNG HÒA HƯƠNG TƯ NGA

SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

THÚY HẰNG KHÊ OANH DIỄM HÒA NHỊ NGUYỆT VÂN HOA TRANG CÚC HƯƠNG
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HỌP HĐ/SHCM/HĐ NGLL K8,94
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